Chương I. QUANG HỌC

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Mắt chỉ có thể nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và gây cảm giác sáng.

· Chúng ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ nó truyền đến mắt ta.

· Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và nhứng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

II. BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

1.1. Đáp án: câu C.

1.2 . Ta biết nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh sáng. Vì thế ta thấy các vật như : Cây nến đang cháy ; Mặt trời và đèn ống đang cháy sáng là nguồn sáng. Còn mảnh chai sáng lên nhờ có ánh nắng chiếu vào nên nó là vật sáng chứ không phải nguồn sáng.

1.3. Khi ở trong phòng gỗ đóng kín mắt ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu vào mảnh giấy, do đó mảnh giấy không hắt ánh sáng truyền vào mắt ta.

1.4. Ta nhìn thấy các vật xung quanh miếng bìa đen do vậy phân biệt được miếng bìa đen  với các vật xung quanh nó.

1.5. Gương không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

2. Bài tập nâng cao

1.6. Những vật sau đây vật nào là nguồn sáng:

a. Bảng đen

b. Ngọn nến đang cháy

c. Ngọn nến

d. Mặt trăng

e. Mặt trời và các ngôi sao

f. Ảnh của chúng ta trong gương.

1.7. Tại sao ta không nhìn thấy các vật trong tủ  khi đóng kín?

1.8. Vì sao khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp?

1.9. Tại sao khi đi trong đêm tối người ta sử dụng đèn pin hoặc đuốc sáng?

1.10. Tại sao cùng một loại mực, viết trên giấy trắng ta thấy rõ hơn khi viết trên giấy sẫm màu?

1.11. Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “ Dạ quang”?

1.12. Tại sao trên mặt các đường nhựa ( màu đen) người ta lại sơn các vạch phân luồng bằng màu trắng ?

1.13. Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích câu tục ngữ: :” Tối như hũ nút”?

1.14. Tại sao trên các dụng cụ đo lường các vạch chỉ thị người ta lại sơn có màu sắc khác với dụng cụ?

1.15. Bằng cách nào để  phân biệt những nơi có luồng ánh sáng của đèn pin và nơi không có luồng ánh sáng đi qua ( không để mắt nơi có ánh sáng đi qua).

3.Các bài tập trắc nghiệm

1.16. Những vật sau đây vật nào là nguồn sáng:

A. Bảng đen

B. Ngọn nến đang cháy

C. Ngọn nến

D. Mặt trăng

E. Ảnh của chúng ta trong gương.

Chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

1.17. Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ  khi đóng kín là do: 

A. Các vật không phát ra ánh sáng.

B. Ánh sáng từ vật không truyền đi.

C. Ánh sáng  không truyền được đến mắt ta

D. Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn.

E. Khi đóng kín các vật không sáng.

Chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

1.18. Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

A. Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt.

B. Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

C. Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

D. Giúp mắt thoải mái khi đọc sách.

E. Các nhận định trên đều đúng.

1.19. Khi đi trong đêm tối người ta sử dụng đèn pin hoặc đuốc sáng bởi:

A. Khi được chiếu lối đi sáng lên.

B. Khi các vật sáng lên ta phân biệt được lối đi

C. Nếu không chiếu sáng ta không thể đi được.

D. Có thể tránh được các vũng nước.

E. Có thể tránh được các vật cản.

Chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

1.20. Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “ Dạ quang”? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

A. Chất dạ quang giúp ta phân biệt giờ một cách  dễ dàng .

B. Sơn các chất dạ quang để trang trí cho đồng hồ đẹp.

C. Ban đêm chất dạ quang phát sáng vì thế ta có thể biết giờ.

D. Sơn các chất dạ quang để bảo vệ kim và các con số của đồng hồ.

E. Chất dạ quang có thể hắt sáng tốt làm đồng hồ sáng lên.

1.21. Tại sao trên các dụng cụ đo lường các vạch chỉ thị người ta lại sơn có màu sắc khác với dụng cụ là nhằm:

A. Để trang trí các dụng cụ.

B. Để bảo vệ dụng cụ khi sử dụng nhiều

C. Để dễ phân biệt khi đo đạc. 

D. Để gây hấp dẫn ngưòi đo đạc.

E. Đê gây chú ý khi tiến hành đo đạc.

Chon câu đúng nhất trong các câu trên.

1.22. Mắt chỉ nhì thấy vật khi:

A. Khi vật phát ra ánh sáng về các phía.

B. Khi ánh sáng từ vật truyền đi các phía.

C. Khi có ánh sáng truyền đến mắt ta.

D. Khi  các vật được đốt cháy sáng.

E. Khi có ánh sáng từ vật phát ra thay đổi.

Chọn câu đúng trên các nhận định trên.

1.23. Chọn từ thích hợp điền khuyết hoàn chỉnh câu sau:

Trong một môi trường trong suốt (1).... ánh sáng truyền theo.(2)......

Đáp án nào sau đây đúng:

A. (1) - không  đổi ; (2) - đường thẳng.

B. (1) - thay đổi  ; (2) - đường thẳng.

C. (1) - đồng tính ; (2) - đường thẳng.

D. (1) - đồng tính ; (2) - một đường thẳng.

E. (1) - như nhau ; (2) - đường thẳng.

Bài 2.  SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

· Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

· Chùm song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

2.1. Không nhìn thấy vì ánh sáng từ đèn truyền theo đường thẳng CA. Khi đó mắt ở phía dưới đường truyền CA, nên ánh sáng đèn không truyền vào mắt. Muốn nhìn thấy phải để mắt trên đường truyền CA kéo dài.

2.2. Trả lời tương tự câu C5 sách giáo khoa.

2.3. Ta có thể di chuyển một màn chắn có đục 1 lỗ nhỏ sao cho mắt luôn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn.

2.4. Lấy miếng bìa đục lỗ thứ hai dặt sao cho lỗ của nó trùng với điểm C. Mắt ta nhìn thấy đèn thì có nghĩa là ánh sáng đi qua C.

2. Bài tập nâng cao

2.5. Hãy chọn câu đúng trong các nhận xét sau:

a. Ánh sáng luôn luôn truyền theo đường thẳng trong mọi môi trường.

b. Trong nước ánh sáng truyền theo đường thẳng.

c. Trong không khí ánh sáng truyền theo đường thẳng.

d. Ánh sáng truyền từ  không khí vào nước luôn truyền theo đường thẳng.

e. Ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác luôn truyền theo đường thẳng.

2.6. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền

khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Một chùm sáng  là (1).......... ............... ..........

Nếu là chùm (2)............. thì các tia sáng (3)............

b. Một chùm sáng có các tia (4) ............... được gọi

 là(5)..................

2.7. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Chùm sáng phân kỳ được giới hạn bởi các tia........

b. Chùm sáng song song được giới hạn bởi các tia ......

c. Chùm sáng hội tụ được giới hạn bởi các tia............

2.8. Để kiểm tra độ phẳng của bức tường, người 

thợ xây thường dùng đèn chiếu là là mặt tường. Tại sao?

2.9. Dùng ba tấm bìa đục lỗ ( hình 2.2 sách giáo khoa vật lý 7) và một thanh thép thẳng, nhỏ và một đèn phin. Em hãy đưa ra phương án để kiểm tra sự truyền thẳng của ánh sáng.

2.10. Dùng một tấm bìa có dùi một lỗ nhỏ đặt chắn sáng trước một ngọn nến đang cháy và quan sát ảnh của nó trên màn? Hãy vẽ các đường truyền của các tia sáng xuất phát từ ngọn nến.

2.11. Hãy chọn câu đúng nhất trong các nhận xét sau:

A. Ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng trong mọi môi trường.

B. Trong môi trường nước ánh sáng truyền theo đường thẳng.

C. Trong môi trường không khí ánh sámg truyền theo đường thẳng.

D. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền theo đường thẳng.

E. Câu B và C đúng

2.12. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền 

khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

Một chùm sáng  giới hạn bởi (1).......... ..............

Nếu là chùm phân kỳ thì các tia sáng (2)............

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

A. (1) - a ; (2) - b.

B. (1) - d ; (2) - b.

C. (1) - c ; (2) - b.

D. (1) - e ; (2) - b.

E. (1) - f ; (2) - b.

2.13. Dùng các từ thích hợp trong khung để

điền khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

Một chùm sáng có các tia (1) ............... được gọi

là chùm (2)...............................

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 

A. (1) - f ; (2) - f

B. (1) - c ; (2) - f

C. (1) - b ; (2) - f

D. (1) - c ; (2) - f

E. (1) - d ; (2) - f

2.14.  Dùng các từ thích hợp trong khung để điền khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Chùm sáng phân kỳ được giới hạn bởi các tia (1)........

b. Chùm sáng song song được giới hạn bởi các tia (2......

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

A. (1) - c ; (2) - d 

B. (1) - e ; (2) - d

C. (1) - c ; (2) - d

D. (1) - e ; (2) - f

2.15.  Dùng các từ thích hợp trong khung điền khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Chùm sáng hội tụ được giới hạn bởi các tia (1)........

b. Chùm sáng song song được giới hạn bởi các tia (2)......

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

A. (1) - c ; (2) - e

B. (1) - e ; (2) - d

C. (1) - c ; (2) - a

D. (1) - e ; (2) - f

E. (1) - c ; (2) - e

2.16. Dùng một tấm bìa có dùi một lỗ nhỏ đặt chắn sáng trước một ngọn nến đang cháy và quan sát ảnh của nó trên màn ta thấy:

A. Ảnh cùng chiều với vật.

B. Ảnh ngược chiều với vật.

C. Ảnh là một điểm sáng.

D. Không có ảnh trên màn.

E. Ảnh và vật bằng nhau.

Chọn câu đúng trong các câu trên.

2.17. Chọn câu sai trong các phát biểu sau:

A. Tia sáng luôn tồn tại trong thực tế.

B. Trong thực tế ánh sáng luôn truyền theo chùm sáng.

C. Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.

D. Chùm sáng luôn được giới hạn bởi các tia sáng.

E. Các tia sáng trong chùm song song luôn cùng hướng.

2.18. Tìm từ thích hợp trong khung để điền khuyết hoàn chỉnh câu sau:

Đường truyền của ánh ánh sáng được biểu 

diễn bằng:..(1)...... có (2).... định hướng.

Đáp án nào sau đây đúng?

A. (1) - a ; (2) - e

B. (1) - a ; (2) - d

C. (1) - b ; (2) - e

D. (1) - c ; (2) - e

E. (1) - b ; (2) - d

Bài 3. ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Bóng tối nằmphía sau vật cản, không nhận được ánh sáng tà nguồn sáng truyền tới.

· Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

· Nhật thực toàn phần (hay một phần ) quan sát được ở chổ  có bóng tối ( hay nửa bóng tối ) của mặt trăng trên trái đất.

· Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất  không được mặt trời chiếu sáng.

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

3.1. B. Ban ngày khi Mặt trăng che khuất mmặt trời, không cho ánh sáng chiếu từ mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

3.2. B. Ban đêm, khi Mặt trăng không nhận được ánh sáng từ mặt trời vì bị Trái đất che khuất.  

3.3. Đêm rằm Mặt trời, Trái đất và  Mặt trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng, khi đó mới mới có thể chặn ánh sáng của mặt trờikhông chochiếu xuống mặt trăng.

3.4. Ta biết các tia sáng của mặt trời chiếu song

song, cái cọc và cột đèn đều vuông góc với mặt đất. 

Ta chọn tỷ lệ xích 1cm ứng với 1m để vẻ và xác 

định chiều cao của cột đèn.

Ta có chiều cao h = 6,25m

2. Bài tập nâng cao

3.5. Tại sao trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau?

3.6. Có một bạn thắc mắc: Khi bật đèn pin thấy đèn sáng  nhưng không biết ánh sáng đã truyền theo đường nào đến mắt ta? Bằng thực nghiệm em hãy chứng tỏ cho bạn biết được đường truyền của ánh sáng từ đèn đến mắt là đường thẳng. 

3.7.  Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích tại sao khi xây dựng các đèn biển (Hải đăng) người ta thường xây nó trên cao.

3.8. Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?

3.9. Bằng kiến thức vật lý em hãy giải thích câu tục ngữ: “ Cọc đèn tối chân”.

3. Các bài tập trắc nghiệm

3.10. Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:

A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết.

B. Học sinh không bị loá khi nhìn lên bảng.

C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc và tay.

D.  Câu A và B đúng . 

E. Cả A, B và C đều đúng.

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trên

3.11. Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng, khi đó: 

A. Phía sau nó là một vùng bóng đen.

B. Phía sau nó là một vùng nửa tối.

C. Phía sau nó là một vùng vừa bóng đen và nửa tối.

D. Phía sau nó là một vùng bóng đen xen kẻ nửa tối.

E. Phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối.

Chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

3.12. Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy: 

A. Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.

B. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

C. Mặt trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của  mặt trời.

D. Một phần mặt trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

E.  Một phần Mặt trời bị che khuất và thấy các tai lửa của  mặt trời

Chọn câu đúng trong các câu trên.

3.13. Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy: 

A. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.

B. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

C. Mặt trăng bị che khuất và không thấy tia sáng nào của  mặt trời.

D. Một phần mặt trăng bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

E.  Một phần Mặt trăng bị che khuất và thấy các tia sáng  mặt trời

3.14.Vùng nửa tối là:

A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới.

B. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một  phần của nguồn sáng.

C. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen.

D. Vùng nằm cạnh vâth chắn sáng.

E. Nó chiếm một phần lớn diện tích của bóng đen.

Chọn câu đúng trong các câu trên.

3.15. Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng nhỏ ( nguồn điểm). Phía sau nó sẽ là: 

A. Một vùng tối.

B. Một vùng nửa tối.

C. Một vùng bóng đen

D. Một vùng tối lẫn nửa tối.

E. Vùng nửa tối và một phần vùng nửa tối.

Đáp án nào trên đây đúng?

3.16. Tại một nơi có xẩy ra nhật thực một phần, khi đó:

A. Người ở đó không nhìn thấy mặt trăng.

B. Người ở đó chỉ nhìn thấymột phần mặt trăng.

C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng.

D. Người ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.

E. Người ở đó không nhìn thấy mặt trănglẫn mặt trời.

Câu trả lời nào trên đây đúng.

3.17. Bóng tối là những nơi: 

A. Vùng không gian phía sau vật cản chắn ánh sáng của nguồn sáng.

B. Vùng không gian không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

C. Phần trên màn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

D. Những nơi không có ánh sáng từ nguồn  sáng chiếu tới

E. Là những hình ảnh được chiếu lên trên màn.

Bài 4. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Hiện tượng xẩy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.

· Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

4.1. Vẽ pháp tuyến IN sau đó xác định i’ = i

Góc phản xạ i’ = i = 600
4.2. A. 200                                                                S                         N

4.3. a. Vẽ pháp tuyến IN, xác định i’ = i sau 

đó xác định tia phản xạ.                                                                             

b. Từ vị trí I ta vẽ một tia nằm ngang sau đó dựng                  I                  R

đường phân giácIN của góc tạo bởi tia tới và tia nằm ngang

Vẽgương vuông góc với IN .

4.4. Bước 1. Tai một điểm I ta vẽ tia

phản xạ IM sau đó vẽ pháp tuyến IN và             N                             M

xác định góc tới i’ = i ta có tia S1I.

Bước 2. Tương tự ta xác định tia S2K

                                                                      I         K

2. Bài tập nâng cao

4.5. Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Hỏi góc tới của tia SI  là bao nhiêu?

4.6. Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc 100 thì tia phản xạ quay một góc là bao nhiêu?

4.7. Cho biết góc tạo bởi giữa tia tới và tia phản xạ là 600. Bằng cách vẽ hãy xác định vị trí của gương?


4.8. Đặt hai gương phẳng vuông góc với                     I              S

nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương 
G1. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua G1,G2.              I          

Cho biết tia phản xạ qua G2 có phương như thế 

nào đối với tia tới SI?

4.9. Chiếu một tia sáng SI lên mặt gương phẳng          S

a. Vẽ tia phản xạ (không dùng thước đo độ)

b. Xác định vị trí gương để tia phản xạ vuông                              I

góc với tia tới.

4.10. Cho hai điểm M và N cùng với                          M   *                 N

gương phẳng ( hình vẽ ). Hãy vẽ tới                                                   *         

qua M đến I trên gương và phản xạ qua N?

4.11. Cho một tia sáng SI chiếu đến mặt của

một gương phẳng và tạo với mặt gương                  S

một góc 300.  Hỏi phải quay gương  một góc

bao nhiêu và theo chiều nào để có tia phản xạ                             I

có phương nằm ngang?                                                                 

4.12. Cho hai gương phằng hợp với nhau một

góc 600 và hướng mặt phản xạ vào nhau.                             I                  S

Hỏi chiếu tia tới SI tạo với mặt gương G1 một 

góc bao nhiêu để tia phản xạ cuối cùng tạo với       O

mặt gương G2 một góc 600?                                                         K               R

4.13. Người ta đặt hai gương phẳng G1 và G2                                              S *

hợp với nhau một góc, Một điểm sáng S

cách đều hai gương. Hỏi góc  giữa hai 

gương phải bằng bao nhiêu để sau hai lần

phản xạ thì tia sáng hướng thẳng về nguồn.                   G1                                    G2

3. Các bài tập trắc nghiệm

4.14. Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Khi đó góc tới của tia tới SI  là:

A. 300 ;  B. 600
C. 900  D. 450     E. 750
Chọn kết quả đúng trong các đáp án trên.

4.15. Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 300. Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc 200 thì tia phản xạ sẽ quay một góc:

A. 300  ; B. 600
C. 200   ; D. 400  ; E. 200
Chọn kết quả đúng trong các đáp án trên.

4.16. Cho biết góc tạo bởi giữa tia tới và tia phản xạ là 600. Nếu quay gương 150 thì khi đó góc tạo bởi giữa tia tới và tia phản xạ bằng:

A. 300 hoặc 750.

B. 300 hoặc 450.

C. 300 hoặc 900.

D. 450 hoặc 750.

E. 600 hoặc 750.

Chọn đáp án đúng trong các đáp án trên.

4.17. Đặt hai gương phẳng vuông góc với nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương G1 có góc tới i = 300. Tia phản xạ  cuối cùng qua G2 có phương như thế  nào đối với tia tới SI? Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án sau:

A. Vuông góc với SI.

B. Song song với SI.

C. Có phương cắt tia SI

D. Hợp với SI 300.

E. Hợp với SI 600. 

4.18. Chiếu một tia sáng SI vuông góc  mặt gương phẳng. Khi đó góc giữa tia tới và tia phản xạ bằng: 

A. 1800 ;  B. 00
C. 900  ; D. 00 hoặc 900

E. 900 hoặc 1800
Chọn kết quả đúng trong các đáp án trên.

4.19. Cho hai gương phằng hợp với nhau một góc 600 và hướng mặt phản xạ vào nhau.  Hỏi chiếu tia tới SI tạo với mặt gương G1 một góc bao nhiêu để tia phản xạ cuối cùng tạo với mặt gương G2 một góc 600?                                                                                                                                                                         

Đáp án nào đúng trong các câu sau:

A. 300      ; B. 600
C. 450     ; D. 750
E. 150
                                                                                                      S

4.20.  Người ta đặt hai gương phẳng G1 và G2                                       *

hợp với nhau một góc 
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, Một điểm sáng S

cách đều hai gương. Hỏi góc 
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 giữa hai 

gương phải bằng bao nhiêu để sau hai lần

phản xạ thì tia sáng quay ngược về nguồn.                G1                                    G2

Chọn câu đúng trong các đáp án sau:

A. 
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 = 150                                                                      

B. 
[image: image4.wmf]a

 = 600                                                                      

C. 
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 = 450
D. 
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 = 750
E. 
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 = 300
 4.21. Khi chiếu một tia sáng vuông góc với mặt gương phẳng, Khi đó: 

A. Không có tia phản xạ.

B. Tia phản xạ biến mất.

C. Góc tới bằng 900.

D. Góc phản xạ bằng 900
      E. Góc phản xạ bằng 00
Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật.

· Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến của điểm đó đến gương.

· Các tia sáng từ điểm sáng S cho tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh ảo  S’.

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

2. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa           S  *            N           N’      R
5.1. C. Không hứng được trên màn và lớn                                                     R’

 bằng vật.

5.2. a. Vẽ ảnh ( hình bên)

SS’ vuông góc với gương và SH = HS’          H                 I               K

b. Vẽ SI, SK và các pháp tuyến IN và KN’

sau đó lấy i’ = i ta có hai tia phản xạ IR và

KR’kéo dài chúng gặp nhau tại S’                  S’*

 theo cách a.                                                       

                                                                            A

5.3. Để vẽ ảnh của vật AB                                  

ta dựng AA’ vuông góc với gương                                     B

sao cho AH = A’H. Tương tự ta có BB’             H                        

vuông góc với gương BH = HB’. Nối A’B’

ta có ảnh của AB.Nếu vẽ đúng ta dễ thấy góc                    B’

bởi giữa A’B’ với gương bằng 600
                                                                       A

                                                                                            A   *

5.4. a. Từ S vé SS’ vuông góc với gương      S *

sao cho SH = S’H ta được ảnh S’

b. Từ S’ nối S’A cắt gương tại I, nối SI ta                 

có tia tới cần tìm 

                                                                     S’*

2. Bài tập nâng cao

5.5. Một điểm sáng S cách mép

gương phẳng  một khoảng l                 S  *  

( hình vẽ). Hỏi phải đặt mắt                       l

trong khoảng nào để nhìn thấy                

ảnh của S qua gương?                               

5.6. Một tam giác vuông  đặt trước 

một gương phẳng ( hình bên).

Bằng phép vẽ hãy xác định ảnh của

tam giác này qua gương phẳng.

5.7. Khi quan sát ảnh của mình trong gương bạn Nam thắc mắc: Tại sao ảnh của mình cùng chiều với mình má ảnh của Tháp rùa Hồ gươm lại lộn ngược? Tại sao vậy? Bằng kiến thức của mình hãy giải đáp thắc mắc trên của bạn Nam.

5.8.  Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc 
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. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S 8cm, khoảng cách giữa hai ảnh là 10 cm. Tính góc 
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 giữa hai gương.

5.9. Một vật nằm trên mặt bàn nằm ngang. Đặt một gương phằng chếch 450 so với mặt bàn. Hỏi ảnh của vật nằm theo phương nào?

5.10. Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và  cách nhau một khoảng l = 1m. Một vật AB song song với hai gương cách gương G1 một khoảng 0,4m . Tính khoảng cách giữa hai ảnh thứ nhất của AB qua hai gương G1, G2.

5.11. Hai gương phẳng G1 và G2 vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 8cm. Tính khoảng cách  giữa hai ảnh trên.

3. Các bài tập trắc nghiệm

5.12. Từ một điểm sáng S trước gương ( hình vẽ )     S *   

Một chùm tia phân kỳ giới hạn bởi hai tia SI

và SK đập vào gương. Khi đó chùm phản xạ là:                         

   A. Chùm hội tụ                                                                          I

   B. Có thể là chùmhội tụ

B. Chùm song song

C. Chùm phân kỳ

D. Không thể là chùm phân kỳ.

5.13. Một điểm sáng S cách mép

gương phẳng  một khoảng l                   S  *  

( hình vẽ). Khoảng nhìn thấy ảnh            

của S qua gương được giới hạn bởi:

                                                                   l       I            K                     P

A. Tia phản xạ của tia SI và SK

B. Tia phản xạ của tia SI và SP

C. Tia phản xạ của tia SK và SP

D. Hai vùng nói trên đều đúng.

E. Tuỳ thuộc vào cách đặt mắt.

5.14. Ảnh của một vật qua gương phẳng là :

A. Ảnh ảo, lớn bằng vật và đối xứng qua gương.

B. Ảnh ảo, lớn hơn vật, đối xứng ngược qua gương.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật, đối xứng với vật.

D. Ảnh ảo, lớn bằng vật không đối xứng với vật.

E. Ảnh ảo,  cao bằng vật và đối xứng lộn ngược. 

Chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

5.15. Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc 
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. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S 8cm, khoảng cách giữa hai ảnh là:

A. 12cm

B. 8 cm

C. 6cm

D. 10cm

E. 14cm.

Chọn kết quả đúng trong các đáp án trên.

5.16. Một vật nằm trên mặt bàn nằm ngang. Đặt một gương phằng chếch 450 so với mặt bàn. Hỏi ảnh của vật nằm theo phương nào? Câu trả lời nào sau đây đúng nhất.

A. Nằm theo phương chếch 450.

B. Nằm theo phương chếch 750.

C. Nằm theo phương chếch 1350.

D. Nằm theo phương thẳng đứng.

E. Theo phương nằm ngang.

5.17. Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và  cách nhau một khoảng l = 1m. Một vật AB song song với hai gương cách gương G1 một khoảng 0,4m . Tính khoảng cách giữa hai ảnh thứ nhất của AB qua hai gương G1, G2.

Kết quả nào sau đây đúng:

A. 1,2m

B. 1,6m

E. 1,4m

F. 2m

G. 2,2m

5.18. Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và  cách nhau một khoảng l . Một vật AB  nằm trong khoảng giữa hai gương. Qua hai gương cho:

A. 2 ảnh.

C. 6 ảnh.

D. 10 ảnh.

E. 18 ảnh

F. Vô số ảnh.

Chọn kết quả đúng trong các trả lời trên.

5.19. Hai gương phẳng G1 và G2 vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 8cm. Khoảng cách  giữa hai ảnh trên bằng:

A. 6cm

B. 14cm

C. 12cm

D. 10cm

E. 8cm

Chọn câu đúng trong các đáp án trên.

7. GƯƠNG CẦU LỒI

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Ánh sáng đến gương cầu lồi phả xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

· Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

· Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gươmh phẳng.

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

7.1. A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

7.2. C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

7.3. Mặt ngoài cái thìa bóng, cái nắp cốc bóng, cái vung nồi bóng. Càng đưa vật lại gần gương ảnh càng lớn.

7.4. Từ hàng dọc trong ô in đậm là: ẢNH ẢO

1. Hàng ngang thứ nhất: ảnh ảo

2. Hàng ngang thứ hai: Gương cầu

3. Hàng ngang thứ ba : Nhật thực

4. Hàng ngang thứ tư : phản xạ

5. Hàng ngang thứ năm: Sao

2. Bài tập nâng cao

7.5. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền 

khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

a. Gương cầu lồi là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

b. Mặt phản xạ của gương cầu lồi quay về phía (3)......

c. Ảnh của vật trước gương (4) ....... và gương (5)....... 

đều là (6).....

7.6. Tại sao người ta thường dùng gương cầu lồi lắp đặt vào xe cộ và các chổ gấp khúc trên các trục đường giao thông mà ít khi dùng gương phẳng?

7.7. Hãy vễ ảnh của một điểm sáng s trước gương câu lồi.

7.8. Cho S và S’ là vật và ảnh qua gương cầu lồi. 

đường thẳng xx’ là đường nối tâm và đỉnh 

của gương. Bằng phép vẽ hãy xác định  đỉnh  

gương và  tâm  của gương.                                    S   *            

                                                                                                       S’  *

                                                                   x                                           x’

7.9. Hãy vễ ảnh của vật  AB  qua gương cầu lồi

                  A                    

                   B                  O

7.10. Cho AB và A’B’ là vật và ảnh qua gương cầu lồi bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của gương, tâm gương.

                                                            A

                                                                                            A’


                                                                      B                                        B’

7.11. Cho S và S’ là hai điểm sáng và đường thẳng xx’ là đường nối tâm và đỉnh của gương cầu lồi. Bằng phép vẽ hãy xác định  đỉnh  gương và  tâm  của gương.                                                           

                                                                           S   *            

                                                                   x                                           x’

                                                                                                     *

                                                                                                     S’
3. Bài tập trắc nghiệm
7.12. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

Gương cầu lồi là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

Mặt phản xạ của gương cầu lồi quay về phía (3)......

Đáp án nào sau đây đúng?

A. (1)- a;  (2) - g; (3) -f

B. (1)- a;  (2) - g; (3) - g

C. (1)- a;  (2) - g; (3) - e

D. (1)- a;  (2) - g; (3) - c

E. (1)- a;  (2) - d; (3) - c

7.13. Để nhì thấy ảnh của một vật trong gương cầu lồi khi đó: 

A. Mắt ta phải nhìn vào phía gương.

B. Mắt nhìn thẳng vào vật sáng

C. Mắt đặt vào vị trí có chùm phản xạ.

D. Mắt luôn để phía trước gương.

E. Mắt phải đặt ở gần gương.

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các trả lời trên.

7.14. Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là: 

A. Một ảnh ảo bằng và ngược chiều với vật.

B. Một ảnh thật bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

C. Một ảnh ảo bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

D. Một ảnh ảo luôn luôn bé hơn vật.

E. Một ảnh ảo luôn luôn  lớn hơn vật.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

7.15.  Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

A. Ảnh qua gương cầu lồi lớn hơn ảnh qua gương phẳng.

B. Ảnh qua gương cầu lồi bé hơn ảnh qua gương phẳng.

C. Ảnh qua gương cầu lồi bằng ảnh qua gương phẳng.

D. Ảnh luôn đối xứng với vật qua qua các gương.

E. Ảnh không đối xứng với vật qua qua các gương.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

7.16. Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó: 

A. Chùm phản xạ sẽ là một chùm hội tụ xem như xuất phát từ ảnh của S.

B. Chùm phản xạ  là một chùm song song xem như xuất phát từ ảnh của S.

C. Chùm phản xạ  là một chùm phân kỳ xem như xuất phát từ ảnh của S.

D. Chùm hội tụ hay phân kỳ phụ thuộc vào vị trí đặt vật.

E. Chùm phản xạ không thể là chùm  song song.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

7.17. Vùng nhì n thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy của gương phẳng luôn:

A. Bé hơn.

B. Lớn hơn.

C. Bằng nhau .

D. Bé hơn hay lớn hơn phụ tuộc vào vị trí đặt mắt.

E. Lớn hơn hay bé hơn tuỳ vào đường kính của chúng.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

7.18. Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo có thể hứng được trên màn.

B. Ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo có thể quay phim chụp ảnh được.

D. Ảnh ảo không chụp ảnh được.

E. Ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

7.19. Gương cầu lồi có đặc điểm như sau:

A. Tạo ra ảnh ảo của các vật đặt trước gương.

B. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn.

C. Tạo ra ảnh ảo nhỏ hơn vật và cùng phía với vật.

D. Vùng qua sát được nhỏ hơn gương phẳng.

E. Giống gương phẳng tạo ra ảnh ảo có cùng tính chất.

8. GƯƠNG CẦU LÕM

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật. 

· Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại có thể biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ song song. 

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Hướng dẫn các bài tập giáo khoa

8.1. Xếp các gương cầu nhỏ theo hình một chỏm cầu, mặt phản xạ tạo thành một gương cầu lõm. Hường mặt lõm của gương về phí mặt trời và điều chỉnh sao cho điểm hội tụ ánh sáng hướng vào thuyền giặc.

8.2. Mặt lõm của thìa, muôi, vung.

Vật càng gần gương, ảnh ảo càng nhỏ.

8.3. Ta biết ảnh ảo của một vật qua gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo qua gương phẳng: A1B1 < AB.  Mặt khác ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật nên: A2B2 > AB.  Từ đó ta có : A1B1 < A2B2 .

2. Bài tập nâng cao

8.4. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

a. Gương cầu lõm là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

b. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía (3)......

c. Ảnh của vật trước  và sát gương (4) ......và đều là (5).....

8.5. Trong thí nghiệm hình 8. 2 ( sách giáo khoa) 

khi chiếu hai tia song song vào gương cầu lõm

các tia phản xạ gặp nhau tại một điểm F. 

Trên đường thẳng nối đỉnh gương O với F ta lấy 

một điểm C sao cho OC = 2OF. Sau đó chiếu các tia sáng 

qua C  tới gương cầu lõm. 
a. Tìm tia phản xạ của các tia tới này và cho biết nó có tính chất gì?

b. Cho biết tính chất của điểm C.  

8.6.  Trong thí nghiệm trên bài 8.2. Sau khi xác định điểm F hãy chiếu các tia sáng qua F tới gương cầu lõm. Cho biết các tia phản xạ có tính chất gì.

8.7. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm ( hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của điểm sáng S. 

8.8. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm( hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật sáng AB. 

                                                  B            

                                         *                                  *                                  *

                                        C      A          F                  O

8.9. Cho các điểm F, C và gương cầu lõm ( hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của điểm sáng S. 

                                                                      B

                                         *                                  *                                  *

                                         C                  F        A       O

8.10.  Cho S và S’ là vật, ảnh qua gương cầu lõm và đường thẳng nối tâm gương và đỉnh gương. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của gương và tâm gương.

                          S  *

 

                                S’ *

3. Bài tập trắc nghiệm

8.11. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

a. Gương cầu lõm là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

b. Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía (3)......

c. Ảnh của vật trước và sát gương (4) ......và đều là (5).....

Đáp án nào sau đây đúng?

A. (1) - a  ; (2) - h ; (3) - c ; (4) - e ; (5) - g 

B. (1) - a  ; (2) - d ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g

C. (1) - a  ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - g

D. (1) - a  ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - e ; (5) - f

E. (1) - a  ; (2) - h ; (3) - b ; (4) - d ; (5) - g

8.12. Dùng các từ thích hợp trong khung để diền khuyết hoàn chỉnh các câu sau:

Gương cầu lõm là (1)....... mặt cầu (2) .... ánh sáng.

Mặt phản xạ của gương cầu lõm quay về phía (3)......

Đáp án nào sau đây đúng?

A. (1)- a;  (2) - g; (3) - f

B. (1)- a;  (2) - g; (3) - b

C. (1)- a;  (2) - g; (3) - c

D. (1)- a;  (2) - f; (3) - c

E. (1)- a;  (2) - d; (3) - c

8.13. Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lõm và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhauvà gần sát gương. Khi đó:

A.Ảnh qua gương cầu lõm lớn hơn ảnh qua gương phẳng.

B. Ảnh qua gương cầu lõm bé hơn ảnh qua gương phẳng.

C. Ảnh qua gương cầu lõm bằng ảnh qua gương phẳng.

D. Ảnh luôn đối xứng với vật qua qua các gương.

E. Ảnh không đối xứng với vật qua qua các gương.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

8.14. Ảnh của vật sáng đặt gần gương cầu lõm là:

A. Ảnh ảo có thể hứng được trên màn.

B. Ảnh ảo bé hơn vật.

C. Ảnh ảo có thể quay phim chụp ảnh được.

D. Ảnh ảo không chụp ảnh được.

E. Ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

8.15. Ảnh của một ngọn nến đặt sát gương cầu lõm là: 

A. Một ảnh ảo bằng và ngược chiều với vật.

B. Một ảnh thật bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

C. Một ảnh ảo bé hơn vật đối xứng với vật qua gương.

D. Một ảnh ảo luôn luôn bé hơn vật.

E. Một ảnh ảo luôn luôn  lớn hơn vật.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu trên.

8.16. Khi khám răng bác sỹ nha khoa sử dụng loại gương nào để quan sát tốt hơn? Đáp án nào sau đây đúng?

A. Gương phẳng.

B. Gương cầu lồi 

C. Gương cầu lõm.

D. Gương cầu lồi và gương cầu lõm.

E. Gương cầu lồi và gương phẳng.

8.17. Gương cầu lõm có tác dụng:

A. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ đi ra từ một điểm.

B. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

C. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

D. Biến đổi chùm tia  song song thành chùm tia hội tụ vào một điểm và sau đó phân kỳ.

E. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia song song. 

Chọn câu đúng trong các trả lời trên.

8.18. Gương cầu lõm có tác dụng:

A. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ đi ra từ một điểm.

B. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

C. Biến đổi chùm tia  song song thành chùm tia hội tụ vào một điểm và sau đó phân kỳ.

D. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia song song. 

E. Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song.

Bài 9. TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

· Hai định luật về sự truyền ánh sáng:

· Định luật truyền thẳng ánh sáng.

· Định luật phản xạ ánh sáng.

· Đường truyền của tia sáng, các loại chùm sáng tới .

· Các loại quang cụ : gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.

· Cấu tạo của các loại gương
· Sự tạo ảnh của vật qua các gương.

· Tính chất và đặc điểm của ảnh của các vật tạo bởi các loại gương.

· Một số ứng dụng của các gương

II. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN

1. Các bài tập ôn tập.

9.1. Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Trong nước nguyên chất, ánh sáng truyền theo (1)..............................

b. Khi ánh sáng tuyền trong môi trường trong suất không đồng tính nó sẽ truyền theo (2).........

c. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy vật khi  có (3)......... từ nó (4) ....... mắt ta.

9.2. Một tia sáng rọi tới gương phẳng tạo với mặt gương một góc 
[image: image11.wmf]0
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khi đó góc tạo thành giữa tia tới và tia phản xạ một góc bao nhiêu?

9.3. Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương                        B
phẳng và chỉ rõ vùng nhìn thấy ảnh A’B’?                  A
9.4. Hãy giải thích vì sao có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng mặt trời?


9.5. Một điểm sáng S đặt trước gương cầu lồi                         * S

Hãy xác định vùng nhìn thấy ảnh S’ của S.

9.6. Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Ảnh  của các vật tạo bởi gương (1)........... không thể (2)....... trên màn.

b. Ảnh  ảo của các vật tạo bởi gương: (3)......... có độ lớn(4)....................

9.7. Tìm từ thích hợp điền vào chổ trống để hoàn chỉnh  câu sau:

Ảnh  ảo của các vật tạo bởi gương cầu lõm (1)......... ảnh ảo (2)..........của vật đó nhìn thấy trong gương (2)........ 

9.8. Một vật đặt cách đều một gương phẳng và một gương cầu lồi hướng mặt phản xạ vào nhau. Hỏi có bao nhiêu ảnh và ảnh của chúng có bằng nhau không?

2. Bài tập trắc nghiệm.

9.9. Khi có một chùm sáng song song chiếu vào gương phẳng. Khi đó chùm phản xạ sẽ là:

A. Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp

B. Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

C. Chùm song song trong mọi trường hợp

D. Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

E. Nếu chiếu vuông góc sẽ không có chùm phản xạ.

Chọn câu đúng điền khuyết để hoàn chỉnh nhận định trên.

9.10. Khi có một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lõm. Khi đó chùm phản xạ sẽ là:.....

A. Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp

B. Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

C. Chùm song song trong mọi trường hợp

D. Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

E. Nếu chiếu vuông góc sẽ không có chùm phản xạ.

Chọn câu đúng điền khuyết để hoàn chỉnh nhận định trên.

9.11. Khi có một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lồi. Khi đó chùm phản xạ sẽ là:

A. Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp

B. Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

C. Chùm song song trong mọi trường hợp

D. Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

E. Nếu chiếu vuông góc sẽ không có chùm phản xạ.

Chọn câu đúng điền khuyết để hoàn chỉnh nhận định trên.

9.12. Định luật phản xạ ánh sáng áp dụng đúng cho đường truyền của các tia sáng tới : ............. 

A. Gương cầu lồi và gương cầu lõm.

B. Gương cầu lõm và gương phẳng

C. Gương phẳng và gương cầu lồi.

D. Gương phẳng và gương cầu lồi.

E. Gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm.

Chọn câu đúng nhất điền khuyết để hoàn chỉnh nhận định trên.

9.13. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có đặc điểm:

A. Cùng chiều và bằng vật

B. Cùng chiều bé hơn bằng vật

C. Cùng chiều và lớn hơn vật

D. Cùng chiều, đối xứng với vật.

E. Ngược chiều lớn hơn vật.

Chọn câu  đúng trong các đáp án trên.

9.14. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có đặc điểm:

A. Cùng chiều và bằng vật

B. Cùng chiều bé hơn bằng vật

C. Cùng chiều và lớn hơn vật

D. Cùng chiều, đối xứng với vật.

E. Ngược chiều lớn hơn vật.

Chọn câu  đúng trong các đáp án trên.

9.15. Ảnh của vật tạo bởi gương lõm có đặc điểm:

A. Ảnh ảo cùng chiều và bằng vật

B. Ảnh ảo cùng chiều bé hơn bằng vật

C. Ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật

D. Ảnh ảo cùng chiều, đối xứng với vật.

E. Ảnh ảo ngược chiều lớn hơn vật.

Chọn câu  đúng nhất trong các đáp án trên.

9.16. Mắt ta nhìn thấy vật khi: 

A. Khi có ánh sáng phát ra từ vật truyền đi.

B. Khi có ánh sáng phát ra từ vật truyền đến mắt ta.

C. Khi mắt ta hướng về phía vật.

D. Khi vật phát ra ánh sáng thích hợp.

E. Khi vật không bị che khuất.

Chọn câu  đúng nhất trong các trả lời trên trên.

III. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN

1.6.  Ta biết  nguồn sáng là những phát ra ánh sáng. Do đó các vật như :

· Ngọn nến đang cháy

· Mặt trời và các ngôi sao

1.7. Mắt ta chỉ nhìn thấy những vật khi có ánh sáng truyền vào mắt. Khi các vật ở trong tủ đóng kín do đó không có ánh sáng truyền từ vật đến mắt chúng ta vì thế ta không thể nhìn thấy.

1.8.  Khi đọc sách ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi:

Khi đọc  sách nơi có ánh sáng quá mạnh thì ánh sáng hắt từ sách đến mắt nhiều làm cho mắt ta bị chói gây cảm giác khó chịu và làm mỏi mắt. Ngược lại nếu ngồi nơi ánh sáng yếu thì lượng ánh sáng hắt từ sách vào mắt yếu, mắt ta rất khó nhận thấy rõ các dòng chữ vì thế làm cho mắt rất căng thẳng. Nếu đọc trong những tình trạng nêu trên dễ làm hỏng mắt.

1.9. Khi dùng đèn pin hoặc đuốc sáng có tác dụng chiếu sáng các vật xung quanh. Khi đó các vật hắt ánh sáng vào mắt ta và ta phân biệt được lối đi dễ dàng.

1.10. Mực viết có màu đen (hoặc tối ) không hắt ánh sáng ( hoặc ít hắt) ánh sáng trở lại. Mắt ta phân biệt được chữ viết nhờ ánh sáng được hắt từ phần giấy trống đến mắt. Nên giấy trắng thì việc phân biệt rõ ràng hơn giấy nâu sẫm.

1.11. Chất dạ quang có khả năng phát ra ánh sáng, vì thế ban đêm ta có thể xem đồng hồ một cách dễ dàng.

1.12. Đường nhựa màu đen không phát và cũng không hắt lại ánh sáng. Màu trắng có khả năng hắt ánh sáng tốt khi có ánh sáng chiếu vào. Vì thế để phân biệt luồng đường một cách dễ dàng khi mọi người tham gia giao thông người ta sơn các vạch màu trắng.

1.13. Các vật đựng trong hũ nút kín ví thế không có ánh sáng từ đó đến mắt ta nên ta không thấy gì.

1.14. Các vật chỉ thị sơn khác màu để dễ phân biệt.

1.15.  Khi ánh sáng phát ra từ đèn pin không truyền đến mắt thì ta không thể nhìn thấy và không phân biệt được nơi có ánh sáng chiếu vào hay không. Để phân biệt một cách dễ dàng ta lấy một nén hương đốt tạo khói. Khi khói bay qua chỗ có ánh sáng chiếu vào nó sẽ sáng lên và hắt ánh sáng đến mắt  và chúng ta phân biệt được nơi có ánh sáng chiếu vào.
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	C
	D
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2.5.    Dùng các cặp cùm từ thích hợp điền vào:  

Ví du: a.  (1) - c ; (2) - c  ; (3) - d... 

2.6. a - e ; b - d ; c - c

2.7. Khi chiếu sáng, tia sáng truyền theo đường thẳng do vậy chổ lồi lõm trên tường sẽ không cùng nằm trên đường truyền của tia sáng. Những chổ lồi sáng lên, còn chổ lõm sẽ tối. Vì vậy người thợ có cơ sở để sữa chữa cho tường được phẳng hơn.

2.9.  Bước 1: Đặt lần lượt ba tấm bìa A, B, C sao cho mắt ta nhìn thấy bóng 

 đèn pin cháy sáng.

Bước 2. Dùng thanh thép thẳng luồn qua các lỗ A, B, C ( luồn được) 

Bước 3. Xê dịch một trong ba tấm bìa, khi đó mắt ta không thấy đèn pin cháy sáng. Dùng thanh thép thẳng để luồn qua các lỗ ( không luồn được )

Kết luận: trong không khí, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

2.10. Ta thấy ảnh của ngọn nến lộn ngược.
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3.5.  Việc lắp nhiều đèn trong lớp học đảm bảo thoả mãn 3 yêu cầu:

· Đủ độ sáng cần thiết.

· Học sinh ngồi học không bị loá  khi nhìn lên bảng.

· Tránh bóng đen và bóng mờ trên trang giấy do của tay hoặc người có thể tạo ra.

3.6.  Xem bài 2.5.

3.7.  Ban đêm đèn biển chiếu sáng và truyền ánh sáng đến các tàu thuyền trên biển theo đường thẳng. Vì thế nó trở thành cột mốc đánh dấu cho các tàu thuyền hường vào bờ một cách nhanh nhất. Mặt khác trái đất hình cầu vì thế nó phải được xây dựng trên cao để chiếu xa nếu không nó dễ khuất ( Hình vẽ)


3.8. Ngọn đèn phát ra một chùm sáng về mọi phía. Khi ta đứng gần chúng ta chắn phần lớn các tia sáng, do vậy tạo ra một cái bóng lớn.  Khi ta đứng xa chỉ chắn các tia sáng phía dưới, còn các tia sáng phía trên không bị chắn sáng. Vì thế bóng tạo ra bé hơn.
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4.5.  600
4.6. Khi quay gương theo bất cứ chiều nào vì thế góc tới tăng (hoặc giảm) 100. Ta biết góc phản xạ luôn bằng góc tới do vậy tia phản xạ  quay một góc 100. 

4.7. Dựng phân giác của góc SIR. Sau đó dựng gương vuông góc với phân giác của góc SIR.

4.8. Dựa vào định luật phản xạ vẽ các                                 S

tia phản xạ IJ nó vừa là tia tới đối với  G2,                                            R

sau đó vẽ tia phản xạ JR. Tia phản xạ cuối      I

song song với tia tới SI.

                                                                                              J

                                                                                                    N

4.9. a. Trên tia SI ta lấy một điểm M bất kỳ                M                            M’

Sau đó dựng điểm M’ đối xứng vơi M qua pháp

tuyến NI. Nối I với M’ ta được tia phản xạ.

                                                                                                I

                                                                                      S              N

b. Dựng một góc vuông SIR, sau đó dựng

phân giác NI của góc SIR. Tiếp theo ta 

dựng doạn thảng vuông góc với NI đó                        I                     R                   

chính là vị trí của gương.                                             

                                                                                         M  *             N

4.10. Lấy M’ đối xứng với M qua gương, sau đó                                  *

nối M’N cắt gương tại I

                                                                                                    I

4.11. Nếu tia phản xạ có phương nằm ngang khi đó góc SIR có hai giá trị : 1500 và 300.

· Khi ta quay gương cùng chiều kim đồng hồ một góc 150 nó sẽ ứng với trường hợp thứ nhất

· Khi quay gương 750 ngược chiều kim đồng hồ ứng với trường hợp hai.

4.12. Tia tới SI tạo với mặt gương G1 600 thì tia phản xạ IK cũng tạo với mặt gương G1 một góc 600 . Do vậy ta thấy tam giác IOK đều vì thế tia IK hợp với mặt gương G2 một góc 600 và khi đó tia KR tạo với mặt gương G2 một góc 600.

4.13.  Sau hai lần phản xạ mà tia sáng đi thẳng                             S  *

tới nguồn thì tia sáng vạch thành một tam

giác đều. Vì vậy góc tới các gương đều bằng 300.

Do đó các góc mà chúng tạo với gương bằng 600.              G1                                     G2
Tam giác G1G2O là tam giác đều do vậy góc bằng 600
	Câu
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu
	A
	B
	C
	D
	E

	4.14
	
	x
	
	
	x
	4.18
	x
	
	
	
	

	4.15
	
	
	x
	
	
	4.19
	
	x
	
	
	

	4.16
	
	
	x
	
	
	4.20
	
	
	
	
	x

	4.17
	
	x
	
	
	
	4.21
	
	
	
	
	x


5.5. Từ S kẻ hai tia SI , SK đến hai          S *

mép gương và dựng tia phản xạ 

của chúng. Kéo dài hai tia phản

xạ chúng gặp nhau tại S’ là ảnh của  

S qua gương. Khi đó ta thấy để mắt      S’ *

trong vùng giới hạn bởi hai tia phản xạ ta sẽ thấy S’.

 5.6. Vẽ AA’ vuông góc với gương sao cho AH = A’H

 tương tự BB’ vuông góc với gương và BH’ = B’H’

 và CK = C’K ta được ảnh của tam giác ABC.

5.7. Ta biết khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bao giờ cũng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương ( hay nói cách khác là ảnh bao giờ cũng đối xứng với vật qua gương). Khi soi gương, phía “trước” của chúng ta gần gương hơn phía “lưng” và ảnh của  phía “trước” cũng gần gương hơn ảnh của phía “lưng”. Như vậy ảnh của chúng ta thực chất là “ lộn ngược” chẳng khác gì ảnh của Tháp rùa Hồ gươm. Bạn có thể kiểm chứng bàng cách đưa trang sách lên phía trước gương hoặc đưa tay trái ra trước gương thì điều nói trên cáng nhận thấy rõ hơn.


5.8. Nguồn sáng S và các ảnh S1, S2 hợp với nhau 

thành tam giác vuông với cạnh huyền là S1S2                                       S  *                                *S2

Từ đó ta thấy SS1 vuông góc với SS2.  Do đó 
[image: image12.wmf]a

 = 900
                                                                                        S1*

5.9. Phương thẳng đứng.

5.10. Khi một vật đứng trước hai gương đặt song song với nhau sẽ cho vô số ảnh của AB. Nếu tính ảnh thứ nhất của AB qua hai gương ta có:

· Ảnh A1B1 qua G1 đối xứng với AB qua gương và các gương một khoảng 0,4m

· Tương tự ta có ảnh A2B2 cũng đối xứng với vật qua G2 cách gương 0,6m.

Như vậy hai ảnh trên cách nhau 2m. 

5.11.Nguồn sáng S và các ảnh S1, S2 hợp với nhau 

thành tam giác vuông với cạnh huyền là S1S2                                       S  *                                *S2

Do đó ta dễ thấy S1S2 bằng 10cm                                                                                          

        S1*
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7.5.  (1) - a;  (2) - h; (3) - c; (4)- d; (5) - e ; (6)- g.

7.6. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

7.7. Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng ta 

vẽ các tia phản xạ ứng với các tia tới với             S *

việc xác định các pháp tuyến  là các đường                                     *    S’                            

trùng với bán kính của mặt cầu tại điểm tới.


7.8. Lấy một điểm S” đối xứng với                    S *

S qua xx’, sau đónối S” với S’                                                      * S’ 

Cắt trục xx’ ở đâu đó là đỉnh gương.                                  O                          C

Nối S với một điểm I bất kỳ trên 

gương, sau đó nối S’ với I và dựng đường       S’’ *

phân giác của góc SIR kéo dài cắt xx’ ở đâu đó là tâm gương. 


7.9.  Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng

Ta vẽ các tia phản xạ ứng với các tia          A

tới với  việc xác định các pháp tuyến  

là các đường trùng với bán kính của            B

mặt cầu tại điểm tới.

7.10.  Lấy điểm A” đối xứng với A qua đường thẳng BB’ sau đố nối A” với A’ cắt trục BB’ ở đâu đó là tâm gương. Từ A nối với một điểm I bất kỳ trên gương và nôí I với A’ ta có góc AIR. Tiếp theo ta dựng đường phân giác của AIR và kéo dài cắt BB’ tại C. Đó là tâm gương. 

                                     R

                                           I

             A

                                              A’

             B                          O  B’                   C

            A”

7.11.Không thể xác định được vì S’ không phải là ảnh của S qua gương.

	Câu
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu
	A
	B
	C
	D
	E

	7.12
	
	
	
	x
	
	7.16
	
	
	x
	
	

	7.13
	
	
	x
	
	
	7.17
	
	x
	
	
	

	7.14
	
	
	
	x
	
	7.18
	
	
	x
	
	

	7.15
	
	x
	
	
	
	7.19
	
	x
	
	
	


8.4. (1) - a;  (2) - h ; (3) - b ; (4)- d;  (5)- g.

8.5. a. Tia phản xạ trùng tia tới ( phản xạ ngược).

    b. Điểm C là tâm gương.

8.6. Các tia phản xạ tạo thành chùm song song với đường tẳng FO.

8.7. Chiếu lần lượt các tia SO và tia SI các tia phản xạ của các tia tới này gặp nhau tạo thành ảnh của S.

                                                                                                         *

                                                             S *

                                         *                                  *                                  *

                                         C                  F                 O

8.8. Vẽ lần lượt các tia song song với trục chính. Tia qua đỉnh gương

từ đó vẽ các tia phản xạ ta sẽ có ảnh A’B’.

                                               B            

                            A’         *                                    *                                *

                                        C      A          F                  O

                    B’

8.9. Vẽ tương tự 8.8.

8.10. Lấy một điểm S” đối xứng với S’ qua trục, nối S với S” cắt trục CO ở đâu  thì đó chính là đỉnh gương.  Tiếp đến vẽ một tia bất kỳ cắt gương cầu tại điểm I, nối I với S’ ta có góc SIS’sau đó dựng đường phân giác của góc trên kéo dài cắt trục tại tâm C. 

                                 S  *

                                                   *

                                        C                                         O

                                                   *S’

	Câu
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu
	A
	B
	C
	D
	E

	8.11
	
	
	x
	
	
	8.15
	
	
	
	
	x

	8.12
	
	x
	
	
	
	8.16
	
	
	x
	
	

	8.13
	x
	
	
	
	
	8.17
	
	x
	
	
	

	8.14
	
	
	x
	
	
	8.18
	
	
	
	
	x


9.1. a. (1) -   đường thẳng

b. (2) - đường không  thẳng.

c. (3) - ánh sáng ; (4) - truyền tới 

9.2. 1200.

9.3.  Tiến hành vẽ ảnh A’, B’ của hai điểm A và B sau đó nối A’B’ ta có ảnh của AB qua gương phẳng.

Vùng nhìn thấy được giới hạn bởi hai tiaphản xạ IR và KR’

                                               R

                                                       B                                     R’

                                                A

                                               I                                  K

                                              A’

                                                               B’

9.4. Vì mặt trời ở rất xa do đó các tia sáng xuất phát từ mặt trời tới gương coi như các tia song song. Khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm phản xạ tập trung tại một điểm.

                                                                                                      R

9.5. Để xác đinh vùng nhìn thấy  ta vẽ các tia phản         I               

xạ của  các tia tới xuất phát từ S đến                                                   * S

các mép của gương I, K                       C

Vùng nhìn thấy là vùng giới hạn bởi 

Tia phản xạ IR và kR’                                                   K

                                                                                           R’

9.6. a. (1) - gương phẳng ( hoặc gương cầu lồi) ; (2) - hứng được

b. (3) - Gương phẳng ; (4) - bằng vật

    (3) - Gương cầu lồi ; (4) - bé hơn vật

    (3) - Gưpưng cầu lõm ; (4) lớn hơn vât.

9.7. (1) - lớn hơn ; (2) - phẳng

       (1) - lớn hơn ; (2) - câu lồi

9.8. Có vô số ảnh và chúng không bằng nhau.

	Câu
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu
	A
	B
	C
	D
	E

	9.9
	
	
	x
	
	
	9.13
	
	
	x
	
	

	9.10
	
	x
	
	
	
	9.14
	
	x
	
	
	

	9.11
	x
	
	
	
	
	9.15
	
	
	
	
	x

	9.12
	
	
	
	
	x
	9.16
	
	x
	
	
	






































a.  Một phần


Tâm


Xa tâm


Phẳng


Gần tâm


Đỉnh gương


phản xạ





Một phần


Tâm


Xa tâm


Mặt phẳng


Cầu lõm


Thật 


ảo


phản xạ





Một phần


Tâm


Xa tâm


Phẳng


Cầu lõm


Thật 


ảo


phản xạ





a.  Một phần


Tâm


Xa tâm


Phẳng


Gần tâm


Đỉnh gương


phản xạ





Một phần


Tâm


Xa tâm


Phẳng


Cầu


Thật 


ảo


phản xạ





đưòng thẳng


đường bất kỳ.


đường cong.


Mũi tên


Véc tơ





Song song


b. Không song song


Giao nhau


Không giao nhau


Loe rộng ra


Không loe rộng





Song song


Không song song


Giao nhau


Không giao nhau


Loe rộng ra


Không loe rộng





a.Giao nhau


b. Loe rộng ra


Hội tụ


Giao nhau


Hai tia sáng


Song song


Các tia sáng





Giao nhau


b. Loe rộng ra


Hội tụ


Giao nhau


Hai tia sáng


Song song


Các tia sáng





Song song


Không song song


Giao nhau


Không giao nhau


Loe rộng ra


Không loe rộng





Giao nhau


Loe rộng ra


Hội tụ


Giao nhau


Phân kỳ


Song song


Không giao nhau
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